
Stt Danh mục
Đơn vị 

tính
Số 

lượng
Đơn giá
(đồng)

Thành tiền
(đồng)

Máy móc, thiết bị động lực

1 Tủ đóng ngắt cao áp PNBGP12 Cái 1 4.000.000 4.000.000

2 Máy ngắt chân không  PNBGP12-400/6 Cái 1 4.000.000 4.000.000

Máy móc, thiết bị công tác

3 Trạm quạt chính PN 2K60 Trạm 1 50.000.000 50.000.000

4 Máy xúc đá lật ngược hầm lò đồng bộ 1ppn-5IA Cái 1 85.000.000 85.000.000

5 Máy tiện YUCY6266BX Cái 1 12.000.000 12.000.000

6 Máy xúc KAWASAKI 80ZIV số 06 Cái 1 160.000.000 160.000.000

7 Xe gạt bánh xích Shan tui SD 23 cái 1 240.000.000 240.000.000

8 Máy vắt công nghiệp V45 Cái 1 5.000.000 5.000.000

9 Máy tiện YUCY 6140*1000 Cái 1 12.000.000 12.000.000

10 Máy vắt công nghiệp SSC Cái 1 5.000.000 5.000.000

11 Máy xúc đá PN XĐ-0,32 Cái 1 85.000.000 85.000.000

12 Trạm bơm nhũ hoá BRW-80/20 Trạm 1 6.500.000 6.500.000

13 Trạm bơm nhũ hoá BRW-80/20 Trạm 1 6.500.000 6.500.000

Phương tiện vận tải, truyền dẫn

14 Xe HYUNDAI 15 tấn 14L 8384 Cái 1 115.000.000 115.000.000

15 Xe ô tô cứu thương MISUMITSI 14M-0552 Cái 1 15.000.000 15.000.000

16 Xe ô tự đổ SCANIA P340CB6X số 11 Cái 1 150.000.000 150.000.000

17 Xe ô tự đổ SCANIA P340CB6X số 31 Cái 1 150.000.000 150.000.000

18 Xe ô tự đổ SCANIA P340CB6X số 32 Cái 1 150.000.000 150.000.000

19 Xe HYUNDAI 15 tấn 14L 8355 Cái 1 115.000.000 115.000.000

20 Xe FORD EVEREST 7 chỗ 14N 9892 Cái 1 110.000.000 110.000.000

21 Xe goòng 3 tấn Cái 1 7.500.000 7.500.000

22 Xe goòng 3 tấn Cái 1 7.500.000 7.500.000

23 Xe goòng 3 tấn Cái 1 7.500.000 7.500.000

24 Xe goòng 3 tấn Cái 1 7.500.000 7.500.000

25 Xe goòng 3 tấn Cái 1 7.500.000 7.500.000

26 Xe goòng 3 tấn Cái 1 7.500.000 7.500.000

27 Xe goòng 3 tấn Cái 1 7.500.000 7.500.000

28 Xe goòng 3 tấn Cái 1 7.500.000 7.500.000

29 Xe goòng 3 tấn Cái 1 7.500.000 7.500.000

30 Xe goòng 3 tấn Cái 1 7.500.000 7.500.000

31 Xe goòng 3 tấn Cái 1 7.500.000 7.500.000

32 Xe goòng 3 tấn Cái 1 7.500.000 7.500.000

33 Xe goòng 3 tấn Cái 1 7.500.000 7.500.000

34 Xe goòng 3 tấn Cái 1 7.500.000 7.500.000

35 Xe goòng 3 tấn Cái 1 7.500.000 7.500.000

36 Xe goòng 3 tấn Cái 1 7.500.000 7.500.000

37 Xe goòng 3 tấn Cái 1 7.500.000 7.500.000

38 Xe goòng 3 tấn Cái 1 7.500.000 7.500.000

39 Xe goòng 3 tấn Cái 1 7.500.000 7.500.000
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40 Xe goòng 3 tấn Cái 1 7.500.000 7.500.000

41 Xe goòng 3 tấn Cái 1 7.500.000 7.500.000

42 Xe goòng 3 tấn Cái 1 7.500.000 7.500.000

43 Xe goòng 3 tấn Cái 1 7.500.000 7.500.000

44 Xe goòng 3 tấn Cái 1 7.500.000 7.500.000

45 Xe goòng 3 tấn Cái 1 7.500.000 7.500.000

46 Xe goòng 3 tấn Cái 1 7.500.000 7.500.000

47 Xe goòng 3 tấn Cái 1 7.500.000 7.500.000

48 Xe goòng 3 tấn Cái 1 7.500.000 7.500.000

49 Xe goòng 3 tấn Cái 1 7.500.000 7.500.000

50 Xe goòng 3 tấn Cái 1 7.500.000 7.500.000

51 Xe goòng 3 tấn Cái 1 7.500.000 7.500.000

52 Xe goòng 3 tấn Cái 1 7.500.000 7.500.000

53 Xe goòng 3 tấn Cái 1 7.500.000 7.500.000

54 Xe goòng 3 tấn Cái 1 7.500.000 7.500.000

55 Xe goòng 3 tấn Cái 1 7.500.000 7.500.000

56 Xe goòng 3 tấn Cái 1 7.500.000 7.500.000

57 Xe goòng 3 tấn Cái 1 7.500.000 7.500.000

58 Xe goòng 3 tấn Cái 1 7.500.000 7.500.000

59 Xe goòng 3 tấn Cái 1 7.500.000 7.500.000

60 Xe goòng 3 tấn Cái 1 7.500.000 7.500.000

61 Xe goòng 3 tấn Cái 1 7.500.000 7.500.000

62 Xe goòng 3 tấn Cái 1 7.500.000 7.500.000

63 Xe goòng 3 tấn Cái 1 7.500.000 7.500.000

64 Xe goòng 3 tấn Cái 1 7.500.000 7.500.000

65 Xe goòng 3 tấn Cái 1 7.500.000 7.500.000

66 Xe goòng 3 tấn Cái 1 7.500.000 7.500.000

67 Xe goòng 3 tấn Cái 1 7.500.000 7.500.000

68 Xe goòng 3 tấn Cái 1 7.500.000 7.500.000

69 Xe goòng 3 tấn Cái 1 7.500.000 7.500.000

70 Xe goòng 3 tấn Cái 1 7.500.000 7.500.000

71 Xe chở nước tưới đường KAMAZ 14C 06439 Cái 1 100.000.000 100.000.000

Dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm 0

72 Máy đo khí cầm tay MX4 Bộ 1 10.000 10.000

73 Máy đo khí cầm tay MX4 Bộ 1 10.000 10.000

74 Máy đo khí cầm tay MX4 Bộ 1 10.000 10.000

75 Máy đo khí cầm tay MX4 Bộ 1 10.000 10.000

76 Máy đo khí cầm tay MX4 Bộ 1 10.000 10.000

77 Máy đo khí cầm tay MX4 Bộ 1 10.000 10.000

78 Máy đo khí cầm tay MX4 Bộ 1 10.000 10.000

79 Máy đo khí cầm tay MX4 Bộ 1 10.000 10.000

80 Máy đo khí cầm tay MX4 Bộ 1 10.000 10.000

81 Máy đo khí cầm tay MX4 Bộ 1 10.000 10.000

82 Máy đo khí cầm tay MX4 Bộ 1 10.000 10.000
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83 Máy đo khí cầm tay MX4 Bộ 1 10.000 10.000

84 Máy đo khí cầm tay MX4 Bộ 1 10.000 10.000

85 Máy đo khí cầm tay MX4 Bộ 1 10.000 10.000

86 Máy đo khí cầm tay MX4 Bộ 1 10.000 10.000

87 Máy đo khí cầm tay MX4 Bộ 1 10.000 10.000

88 Máy đo khí cầm tay MX4 Bộ 1 10.000 10.000

89 Máy đo khí cầm tay MX4 Bộ 1 10.000 10.000

90 Máy đo khí cầm tay MX4 Bộ 1 10.000 10.000

91 Máy đo khí cầm tay MX4 Bộ 1 10.000 10.000

92 Máy đo khí cầm tay MX4 Bộ 1 10.000 10.000

93 Máy đo khí cầm tay MX4 Bộ 1 10.000 10.000

94 Máy đo khí cầm tay MX4 Bộ 1 10.000 10.000

95 Máy đo khí cầm tay MX4 Bộ 1 10.000 10.000

96 Máy đo khí cầm tay MX4 Bộ 1 10.000 10.000

97 Máy đo khí cầm tay MX4 Bộ 1 10.000 10.000

98 Đầu đo khí Mê Tan CPC-2 Cái 1 70.000 70.000

99 Đầu đo khí Mê Tan CPC-2 Cái 1 70.000 70.000

100 Đầu đo khí Mê Tan CPC-2 Cái 1 70.000 70.000

101 Đầu đo khí Mê Tan CPC-2 Cái 1 70.000 70.000

102 Đầu đo khí Mê Tan CPC-2 Cái 1 70.000 70.000

103 Đầu đo khí Mê Tan CPC-2 Cái 1 70.000 70.000

104 Đầu đo khí Mê Tan CPC-2 Cái 1 70.000 70.000

105 Đầu đo khí Mê Tan CPC-2 Cái 1 70.000 70.000

106 Đầu đo khí Mê Tan CPC-2 Cái 1 70.000 70.000

107 Đầu đo khí Mê Tan CPC-2 Cái 1 70.000 70.000

108 Máy đo khí cầm tay MX4 Bộ 1 10.000 10.000

109 Máy đo khí cầm tay MX4 Bộ 1 10.000 10.000

110 Máy đo khí cầm tay MX4 Bộ 1 10.000 10.000

111 Máy đo khí cầm tay MX4 Bộ 1 10.000 10.000

112 Máy đo khí cầm tay MX4 Bộ 1 10.000 10.000

113 Máy đo khí cầm tay MX4 Bộ 1 10.000 10.000

114 Máy đo khí cầm tay MX4 Bộ 1 10.000 10.000

115 Máy đo khí cầm tay MX4 Bộ 1 10.000 10.000

116 Máy đo khí cầm tay MX4 Bộ 1 10.000 10.000

117 Máy đo khí cầm tay MX4 Bộ 1 10.000 10.000

118 Máy đo khí cầm tay MX4 Bộ 1 10.000 10.000

119 Máy đo khí cầm tay MX4 Bộ 1 10.000 10.000

120 Máy đo khí cầm tay MX4 Bộ 1 10.000 10.000

121 Máy đo khí cầm tay MX4 Bộ 1 10.000 10.000

122 Máy đo khí cầm tay MX4 Cái 1 10.000 10.000

123 Máy đo khí cầm tay MX4 Cái 1 10.000 10.000

124 Máy đo khí cầm tay MX4 Cái 1 10.000 10.000

125 Máy đo khí cầm tay MX4 Cái 1 10.000 10.000

126 Máy đo khí cầm tay MX4 Cái 1 10.000 10.000
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127 Máy đo khí cầm tay MX4 Cái 1 10.000 10.000

128 Máy đo khí cầm tay MX4 Cái 1 10.000 10.000

129 Máy đo khí cầm tay MX4 Cái 1 10.000 10.000

130 Máy đo khí cầm tay MX4 Cái 1 10.000 10.000

131 Máy đo khí cầm tay MX4 Cái 1 10.000 10.000

132 Máy đo khí cầm tay MX4 Cái 1 10.000 10.000

133 Máy đo khí cầm tay MX4 Cái 1 10.000 10.000

134 Máy đo khí cầm tay MX4 Cái 1 10.000 10.000

135 Máy đo khí cầm tay MX4 Cái 1 10.000 10.000

136 Máy đo khí cầm tay MX4 Cái 1 10.000 10.000

137 Máy đo khí tự động đa năng cầm tay MX4 Cái 1 10.000 10.000

138 Máy đo khí tự động đa năng cầm tay MX4 Cái 1 10.000 10.000

139 Máy đo khí tự động đa năng cầm tay MX4 Cái 1 10.000 10.000

140 Máy đo khí tự động đa năng cầm tay MX4 Cái 1 10.000 10.000

141 Máy đo khí tự động đa năng cầm tay MX4 Cái 1 10.000 10.000

142 Máy đo khí tự động đa năng cầm tay MX4 Cái 1 10.000 10.000

143 Máy đo khí tự động đa năng cầm tay MX4 Cái 1 10.000 10.000

144 Máy đo khí tự động đa năng cầm tay MX4 Cái 1 10.000 10.000

145 Máy đo khí tự động đa năng cầm tay MX4 Cái 1 10.000 10.000

146 Máy đo khí tự động đa năng cầm tay MX4 Cái 1 10.000 10.000

147 Máy đo khí tự động đa năng cầm tay MX4 Cái 1 10.000 10.000

148 Máy đo khí tự động đa năng cầm tay MX4 Cái 1 10.000 10.000

149 Máy đo khí tự động đa năng cầm tay MX4 Cái 1 10.000 10.000

150 Máy đo khí tự động đa năng cầm tay MX4 Cái 1 10.000 10.000

151 Máy đo khí tự động đa năng cầm tay MX4 Cái 1 10.000 10.000

152 Máy đo khí tự động đa năng cầm tay MX4 Cái 1 10.000 10.000

153 Máy đo khí tự động đa năng cầm tay MX4 Cái 1 10.000 10.000

Dụng cụ quản lý

154 Máy in màu Ao HP 1200 Cái 1 500.000 500.000

Tài sản cố định khác

155 Hệ thống nồi hơi HT 1 12.000.000 12.000.000

156 Hệ thống nồi hơi phục vụ tắm, sấy, xông hơi... Cái 1 12.000.000 12.000.000

Tổng cộng 1.980.920.000
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